
Thứ Tiết 11A3 11A4 11A5 11A6 11A7 11A8 12A1 12A2 12A3 12A4 12A5 12A6 12A7 12A8 12A9 12A10

1 Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ

2 Sử-M.Lý Văn-Nghĩa Tin-Toàn GDCD-Trang TC1-Thái Tin-Trọng Toán-A.Nam Sinh-Hai Sử-N.Phúc Sinh-Hưởng Văn-X.Hằng Toán-Công Văn-T.Hà Hoá-Tuyền Anh-Ngộ Sinh-Quân

3 GDCD-M.Lý Sinh-Quân Anh-M.Linh Tin-Trọng Sinh-Hai Lý-Bích Toán-A.Nam Hoá-Hiệp C.Nghệ-Thịnh Hoá-M.Anh Anh-Đà Toán-Công Văn-T.Hà Sinh-Hưởng Địa-B.Kiều Văn-Nghĩa

4 Văn-Khang Anh-Tranh Anh-M.Linh Toán-Đăng Toán-Thái Lý-Bích Lý-D.Linh Toán-Cư Hoá-Loan Anh-Đà Sinh-Hưởng Sinh-Lợt Sinh-Quân Toán-Công Lý-Thương Văn-Nghĩa

5 Văn-Khang Anh-Tranh Lý-D.Linh Toán-Đăng Toán-Thái Toán-Hậu Văn-Nghĩa Toán-Cư Toán-Long Anh-Đà Hoá-M.Anh Lý-Đồng Anh-M.Linh Toán-Công Hoá-Tuyền Lý-Thương

1 C.Nghệ-Trinh Toán-A.Nam Toán-H.Phúc Anh-M.Linh Toán-Thái Anh-Phiên Anh-Ngộ C.Nghệ-Thịnh Lý-Đồng Văn-Hoa Văn-X.Hằng Hoá-Hiệp Tin-Toàn Sử-Phú Văn-Khang GDCD-N.Phúc

2 Hoá-Nhạn C.Nghệ-Trinh Toán-H.Phúc Anh-M.Linh Sử-Mỹ Anh-Phiên Anh-Ngộ GDCD-N.Phúc Tin-Toàn Toán-Ánh Văn-X.Hằng Văn-Hoa Lý-Đồng C.Nghệ-Thịnh Toán-Thái Toán-A.Nam

3 Anh-Phiên Hoá-Nhạn Sử-Mỹ Toán-Đăng Hoá-Hiệp Văn-X.Hằng Tin-Toàn Lý-Đồng Anh-M.Linh Toán-Ánh C.Nghệ-Thịnh Anh-Ngộ Toán-H.Phúc Văn-Khang Toán-Thái Toán-A.Nam

4 Toán-Đăng TC3-Nhạn Anh-M.Linh Sử-Mỹ C.Nghệ-Trinh Toán-Hậu Toán-A.Nam Anh-Mai Văn-X.Hằng Tin-Toàn Toán-Thái Anh-Ngộ Toán-H.Phúc Văn-Khang Hoá-Tuyền Sử-N.Phúc

5 Toán-Đăng Anh-Tranh TC1-H.Phúc Hoá-Nhạn Tin-Toàn TC1-Hậu Toán-A.Nam Anh-Mai Văn-X.Hằng Sử-N.Phúc Toán-Thái Lý-Đồng Anh-M.Linh Hoá-Tuyền Anh-Ngộ C.Nghệ-Thịnh

1 Toán-Đăng GDCD-Trang Hoá-Yến Lý-Huệ Tin-Toàn Sinh-Hai C.Nghệ-Thịnh Văn-Tiền Toán-Long Văn-Hoa Hoá-M.Anh Địa-B.Kiều Anh-M.Linh Lý-D.Linh Tin-Trọng Anh-Đà

2 Toán-Đăng Sinh-Quân Lý-D.Linh Anh-M.Linh Lý-Huệ Hoá-Yến Địa-B.Hà Văn-Tiền Toán-Long C.Nghệ-Thịnh Tin-Trọng Văn-Hoa Hoá-M.Anh GDCD-Trang Địa-B.Kiều Anh-Đà

3 Sinh-Quân Tin-Toàn Toán-H.Phúc Toán-Đăng GDCD-Trang TC3-Yến Lý-D.Linh Sinh-Hai Hoá-Loan Toán-Ánh Sử-M.Lý C.Nghệ-Thịnh Địa-B.Kiều Anh-Đà Anh-Ngộ Địa-B.Hà

4 Tin-Toàn Hoá-Nhạn Toán-H.Phúc TC1-Đăng Địa-B.Kiều Toán-Hậu Sinh-Hai Anh-Mai Anh-M.Linh Toán-Ánh Lý-D.Linh GDCD-Trang Sử-M.Lý Anh-Đà Anh-Ngộ Sinh-Quân

5 TC1-Đăng Lý-D.Linh TC3-Yến Hoá-Nhạn Sinh-Hai Toán-Hậu Hoá-M.Anh Anh-Mai Anh-M.Linh GDCD-Trang Anh-Đà Anh-Ngộ Toán-H.Phúc Địa-B.Hà Sinh-Quân Hoá-Loan

1 Lý-D.Linh Toán-A.Nam Tin-Toàn Văn-T.Hà Anh-Phiên Hoá-Yến Văn-Nghĩa Địa-D.Kiều Lý-Đồng Anh-Đà Toán-Thái Địa-B.Kiều Anh-M.Linh Địa-B.Hà C.Nghệ-Thịnh Hoá-Loan

2 Tin-Toàn Địa-B.Hà Hoá-Yến Văn-T.Hà Anh-Phiên Địa-B.Kiều Văn-Nghĩa Lý-Đồng Anh-M.Linh Anh-Đà Địa-D.Kiều Sinh-Lợt C.Nghệ-Thịnh Lý-D.Linh Toán-Thái Toán-A.Nam
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4
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1 Anh-Phiên Toán-A.Nam Văn-X.Hằng Văn-T.Hà Toán-Thái C.Nghệ-Trinh Địa-B.Hà Toán-Cư Sinh-Hai Văn-Hoa Địa-D.Kiều Tin-Toàn Toán-H.Phúc Toán-Công Lý-Thương Anh-Đà

2 Anh-Phiên Toán-A.Nam Văn-X.Hằng TC3-Nhạn Văn-T.Hà Sinh-Hai Hoá-M.Anh Toán-Cư Địa-B.Hà Văn-Hoa Toán-Thái Sử-N.Phúc Toán-H.Phúc Toán-Công Sinh-Quân Tin-Toàn

3 Hoá-Nhạn TC1-A.Nam C.Nghệ-Trinh Sinh-Quân Văn-T.Hà Anh-Phiên TC3-M.Anh TC1-Cư GDCD-Trang Địa-D.Kiều Toán-Thái Anh-Ngộ Lý-Đồng Anh-Đà Văn-Khang Lý-Thương

4 TC3-Nhạn Tin-Toàn Sinh-Quân C.Nghệ-Trinh Anh-Phiên GDCD-Trang Anh-Ngộ Sử-N.Phúc Văn-X.Hằng Lý-Vy Anh-Đà Toán-Công Hoá-M.Anh Văn-Khang Toán-Thái Toán-A.Nam

5 Anh-Ngộ Tin-Toàn Văn-X.Hằng Hoá-M.Anh Anh-Đà Toán-Công Sinh-Quân Văn-Khang Toán-Thái Toán-A.Nam

1 Văn-Khang Văn-Nghĩa Văn-X.Hằng Địa-B.Kiều Lý-Huệ Tin-Trọng Sử-N.Phúc Địa-D.Kiều Sinh-Hai Sinh-Hưởng Lý-D.Linh Hoá-Hiệp Văn-T.Hà Anh-Đà GDCD-Trang Địa-B.Hà

2 Sinh-Quân Văn-Nghĩa Địa-B.Kiều Lý-Huệ TC3-Hiệp Văn-X.Hằng Lý-D.Linh Văn-Tiền Địa-B.Hà Địa-D.Kiều Sinh-Hưởng Văn-Hoa Văn-T.Hà Tin-Trọng Văn-Khang Anh-Đà

3 Lý-D.Linh Sử-Mỹ GDCD-Trang Sinh-Quân Hoá-Hiệp Văn-X.Hằng Sinh-Hai Văn-Tiền Toán-Long Lý-Vy GDCD-N.Phúc Văn-Hoa Địa-B.Kiều Toán-Công Văn-Khang Văn-Nghĩa

4 Địa-B.Kiều Lý-D.Linh Sinh-Quân Tin-Trọng Văn-T.Hà Sử-Mỹ GDCD-N.Phúc Hoá-Hiệp Toán-Long Toán-Ánh Văn-X.Hằng Toán-Công GDCD-Trang Sinh-Hưởng Sử-M.Lý Văn-Nghĩa

5 SHL-Khang SHL-D.Linh SHL-X.Hằng SHL-Trọng SHL-Hiệp SHL-B.Kiều SHL-M.Anh SHL-N.Phúc SHL-Trang SHL-Vy SHL-M.Lý SHL-Công SHL-T.Hà SHL-B.Hà SHL-Tuyền SHL-Nghĩa
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